THONG TU' $6 21/2003/TT-BLPTBXH ngay 22 thiang 9 nim 2003
CUA BO LAO PONG - THUONG BINH VA XA HOI

Huéng dén thi hanh mdt s6 diéu ciia Nghj dinh so 44/2003/ND-CP
ngay 09 thang 5 ndm 2003 cua Chinh phu vé hgp dong lao djng.

Thi hanh Nghi dinh s6 44/2003/ND-Cp ngay 09 thang 5 nam 2003 cua Chinh
phi quy dinh chi tiét va huong dan thi hanh mot SO diéu cia B ludt Lao dong vé
hop dong lao dong (sau ddy goi tdt la Nghi dinh s6 44/2003/NP-CP), sau khi c6 y
kién tham gia cia Tong Lién doan Lao dong Viét Nam va ciia cdc Bj, nganh c6
lién quan, Bé Lao déng - Thwong binh va Xa héi hudng dan thi hanh nhie sau:

I. HINH THUC, NOI DUNG VA LOAI HQOP PONG LAO PONG

1. Hinh thirc hgp dong lao dong theo Diéu 3 ciia Nghi dinh so 44/2003/ND-
CP dugc quy dinh cu thé nhu sau:

a) Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han, hop dong lao dong xéac dinh thoi
han tir 0 12 thang dén 36 thang, hop dong lao dong c6 thoi han tir 3 thang dén
du6i 12 thang phai ky két bang van ban theo Mau sé 1 kém theo Théng tu nay.
Nguoi st dung lao dong chuan bi hop dong lao dong theo miu quy dinh trén kho
gidy A4 va déng dau giap lai giira cac trang dé st dung trong don vi.

Truong hop mot bén ky hop dong lao dong 1a nguoi nude ngoai thi ndi dung hop
ddng phai bang tiéng Viét, sau phan tleng Viét c6 thé thém phan tiéng nudc ngoai
do hai bén thoa thuan. Noi dung bang tiéng Viét c6 gia tri phép 1y.

Ban hop dong lao dong c6 thé viét bang but muc cac mau (trir mau do) hodc danh
may.

b) Hop dong lao dong co thot han dudi 03 thang hodc hop dong lao dong dé giup
viéc gia dinh hai bén c6 thé giao két hop dong lao dong miéng, nhung phai bao
dam ndi dung theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 29 cia B luat Lao dong.

¢) Hop dong lao dong trong doanh nghi¢p néng nghiép, 1am nghiép, ngu nghiép,
diém nghiép co thé giam bét mot s6 ndi dung cho phu hop véi diéu kién ctua doanh
nghiép.

d) Ngoai hop ddng lao dong hai bén c6 thé ky hop ddng trach nhiém vé tai san
dugc giao.

2. Viéc ap dung cac loai hop d(‘”)ng lao dong theo Piéu 4 ciia Nghi dinh sb
44/2003/ND-CP duwgc quy dinh cu thé nhw sau:
a) Nguoi sir dung lao dong va nguoi lao dong can cir vao thoi han cua cong viée dé
ap dung mot trong cac loai hop dong lao dong quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 Diéu 4
cua Nghi dinh s6 44/2003/ND-CP;
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Riéng doi v6i nguoi da nghi huu, hai bén dugc ky két nhiéu lan loai hop dong lao
dong theo mua vu hoac theo mdt cong viéc nhat dinh c6 thoi han dudi 12 thang.
b) Hop dépg lao dong xac dinh thoi han da ky két trudc ngay 01 thang 01 nam
2003 ma dén ‘Ehéri g‘iém do6 dang con hi¢u luc thi hanh, thi gTuqc tinh 1a hgp dong lag
dong thu nhat dé 4p dung quy dinh tai khoan 4 Diéu 4 ctia Nghi dinh sb
44/2003/ND-CP.

II. GIAO KET, THAY POI NQI DUNG HQP PONG LAO PONG

1. Nguoi cé tham quy(“en giao két hop dong lao dong véi nguoi lao dong theo
Dieu 5 cua Nghi dinh so 44/2003/ND-CP, duwgc quy dinh cu thé nhw sau:

- Béi véi doanh nghi¢p hoat dong theo Luat Doanh nghi¢p Nha nuéc, Luat Doanh
nghiép, Luat Doanh nghi¢p c6 von dau tu nudc ngoai tai Viét Nam la Tong Giam
doc hoac Giam doc doanh nghiép;

- B6i véi hop tac xa 1a Cha nhiém hop tac xa, d6i voi Lién hiép hop tac xi 1a Giam
doc Lién hi¢p hop tac xa;

- Pbi véi cac co quan, td chirc, cac chi nhanh, cac van phong dai di¢n (goi chung la
to churc) cua quoc té hodc nudc ngoai dong tai Viét Nam la ngudi dung dau to chuc
(Trudéng chi nhanh, Truong van phong, Trudng dai di¢n...);

- B6i v6i ca nhan, ho gia dinh 1 nguoi truc tiép st dung lao dong.

Truong hop nhitng ngudi ¢6 thim quyén khong truc tiép giao két hop dong lao
dong thi c6 thé uy quyén cho ngudi khéc bang van ban, trir truong hop da quy dinh
v€ phan cap quan ly nhan su. Riéng d61 voi nguoi st dung lao dong 1a ca nhan thi
khong duoc uy quyén.

2. Hop dong lao dong véi ngudi da nghi huu dang huong luong bao hiém xa hoi
hang thang va nguoi lam viée c6 thot han dudi 03 thang, thi ngoai tién luong theo
cap bac cong viéc, nguoi lao dong con dugc nguoi sur dung lao dong thanh toan céc
khoan sau:

- Bao hiém xa hoi = 15%;

- Bao hiem Y té = 2%;

- Nghi hang nam = 4%;

- Tién tau xe di lai khi nghi phép do hai bén thoa thuan khong thap hon 9%.
Ty 1& % néu trén duoc tinh so véi tién luong theo hop dong lao dong.

3. Thu tuc thay d6i noi dung hop dong lao dong theo khoan 2 Piéu 8 ctia Nghi dinh
s0 44/2003/ND-CP duoc tién hanh theo trinh tu nhu sau:

- Bén dé xuat yéu cau néu ndi dung can thay doi va thong bao cho bén kia bié€t bang

van ban;
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- Bén nhan dugc vin ban yéu cau phai cha dong gip bén dé xuat dé thoa thuan vé
ndi dung can thay ddi, cham nhat trong thoi han 3 ngay, ké tir ngay nhan duoc van
ban yéu cau;

- Trudng hop hai bén thoa thuan duoc viée thay doi ndi dung hop dong lao dong thi
tién hanh ky két phu luc hop dong lao dong theo Mau sd 2 ban hanh kém theo
Thong tu nay;

- Truong hop hai bén khong thoa thuan dugc viée thay déj ndi dung hop dong lao
dong, thi tiép tuc thuc hién hqp‘déng lao dong da giao két hodc thoa thudn cham
dat theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 36 cua B luat Lao dong.

III. CHAM DUT HQP PONG LAO PONG, TRQ CAP THOI VIEC VA BOI THUONG CHI
PHI PAO TAO.

1. Thoi gian béo trude dé chAm dit hop dong lao dong thuwe hién nhw sau:

a) Truong hop chidm dut hop dong lao dong theo Diéu 36 ciia Bo luat Lao dong thi
hai bén khong phai bao trudc.

b) Truong hop don phuong cham dut hop dong lao dong quy dinh tai Diéu 37 hoic
Piéu 38 cua Bo luat Lao dong, thi bén co quyén don phuong phai thuc hién viéc
béo trudc cho bén kia bang van ban. S6 ngay bao trudc cia ngudi lao dong duoc
quy dinh tai khoan 2, khoan 3 Diéu 37; cua nguoi st dung lao dong tai khoan 3
Diéu 38 cua Bo luat Lao dong. SO ngay bao trude 1a ngay 1am viée. Riéng trudng
hop nguoi lao dong bi ky luat sa thai thi khong phai bao trudc.

2. Cac truwong hop dwoc trg cap thoi viéc va khong dugc tro cap thoi viéc
theo khoan 1 Dieu 14 cia Nghi dinh so 44/2003/ND-CP dwgc quy dinh cu thé
nhuw sau:

a) Cac truong hop duoc trg cép tho1 viéce:

- Nguoi lao dong cham dit hop df}ng lao dong theo Piéu 36; Piéu 37; cac diém a,
¢, d khoan 1 Dbiéu 38; khoan 1 Diéu 41; diém ¢ khoan 1 Diéu 85 cua Bo luat Lao
dong.

- Nguoi lao dong lam viéc trong doanh nghi€p nha nudc dugce tuyép dung trudce khi
c6 ché do hop dépg lao dong, thi khi nghi vi¢c dugc tinh trg cap thoéi viéc nhu
nguoi da ky hop dong lao dong.

- Nguoi lao dong bi chdm dit hop dong lao dong do doanh nghiép, co quan, to
chtrc chdm dut hoat dong quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 38 cua Bo lut Lao
dong la cac tru:(mg hop: Doanh nghiép, co quan, to chtrc duoc cap c6 tham quyen
quyét dinh giai thé, Toa 4n tuyén bd pha san, glay phép hoat dong da hét han,
doanh nghiép vi pham phap luat bi co quan c6 thim quyén rit gidy phép hoat dong
hodc thu hoi gidy phép dang ky kinh doanh.

b) Cac truong hop khong dugce tro cap théi viée:
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- Nguoi lao dong bi sa thai theo diém a va diém b, khoan 1 Diéu 85 cua B0 luét
Lao dong.

- Nguoi lao dong don phuong chdm dut hop dong lao dong ma vi pham vé 1y do
chdm dut hodc thoi han bao trude quy dinh tai Diéu 37 ciia Bo luat Lao dong.

- Nguoi lao dong nghi viéc dé huong ché do huu tri hang thang theo quy dinh tai
khoan 1 va khoan 2 Di€u 145 cua B luat Lao dong.

- Nguoi lao dong chim dit hop dong lao /dong theo khoan 1 Diéu 17 va Diéu 31
ctia Bo luat Lao dong da duoc hudng tro cap mat viéc lam.

3. Cach tinh va chi tra tién tro cap théi viéc dwoc thuc hién nhu sau:

Cong thire tinh tro cap thoi viéc ¢ timg doanh nghiép:

Tién trg Tong thoi gian Tién lwong lam can
cap thoi = lam vigc tai X cu tinh trg cap théi x  1/2
viée doanh nghi¢p viée

Trong do:

- Toéng thoi gian 1am viée tai doanh nghiép la s6 ndm ngudi lao dong lam viéc tai
doanh nghi¢p duoc lam tron theo nguyén tac quy dinh tai khoan 5 Diéu 14 cua
Nghi dinh s6 44/2003/ND-CP.

- Tién lwong 1am cin ct tinh tro cap thoi viée 1a tién lrong binh quan cua 6 thang
lién ké trude khi cham duat hop ddng lao dong, bao gom tién lwong cap bac, chuc
vu va phu cép khu vuc, phu cdp chic vu (néu c6) quy dinh tai Diéu 15 caa Nghi
dinh s6 44/2003/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2002 ctia Chinh phil.

a) Truong hop nguoi lao dong thuc hién nhiéu hop dong lao dong tai mot doanh
nghiép ma khi két thuc timg hop dong chua duoc thanh toan trg cap thdi viéc, thi
doanh nghiép cong thoi gian 1am viéc theo cac hop dong lao dong va lay tién luong
binh quéan 6 thang lién ké trudc khi chdm dat hop dong lao dong cudi cung dé tinh
tro cap thoi viéc cho ngudi lao dong. Trudng hop trong cac hop dong lao dong co
mot hop dong lao dong ngudi lao dong don phuong cham dut trai phap luat, thi
thoi gian lam viéc theo hop dong lao dong cham dut trai phap luat nguoi lao dong
khéng dugc trg cap thoi viée, con cac hop doéng khac van duge hudng tro cip thoi
viéc.

Vi du 1: Ba Vit Thi TAm chdm dat hop ddng lao dong tai Cong ty Thang Long sau
khi da thye hién 3 hop dong lao dong: Hop dong thir nhat 14 thang véi tién luong
binh quén 6 thang cudi cua hop dong 1a 500.000 dong/thang; hop dong thtr hai 18
thang voi tién lwong binh quan 6 thang cudi cta hop dong 600.000 ddng/thang va
hop dong thir ba 24 thang véi tién lwong binh quan 6 thang cudi cia hop dong
800.000 dong/thang. Tro cap thdi viée ciia ba Tam duoc tinh nhu sau:
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- Iéng thoi gian lam viée 1a: 14 thang + 18 thang + 24 thang = 56 thang (1am tron
bang 5 nam);

- Tro cap thoi viée 1a: 800.000 dong x 5,0 x 1/2 = 2.000.000 dong.

Truong hop ba Tam chim dit hop déng lao dong thur ba trai phap luat, thi hop
dong tht ba ba Tam khong duoc trg cap thoi viée. Cong ty Thang Long chi cong
thoi gian lam viée theo hop ddng thir nhat va hop dong thir hai dé tinh tro cip théi
viéc la:

- Tong thoi gian lam viéc 1a: 14 thang + 18 thang = 32 thang (lam tron bang 3
nam);
- Tro cap thoi viée 1a: 600.000 dong x 3 x 1/2 = 900.000 dong.

Cong ty Thang Long thanh toan cho ba Tam s tién tro cap thoi viée sau 7 ngay, ké
tir ngay cham dat hop dong lao dong thir ba.

b) Truong hop nguoi lao dong lam viéc cho doanh nghi€p nha nudc nhung cé ca
tho1 gian lam viéc theo ché dd bién ché va cé ca thoi gian lam viéc theo hgp dong
lao dong, thi cdng ca hai thoi gian d6 dé tinh trg cap thoi viée.

Vi du 2: Ong Nguyén Vin Toan cong nhan co khi (thang luong Al nhom II) 1am
viéc tai cong ty B tir thang 4 naim 1991 dén thang 2 ndm 1994 theo bién ché va lam
viéc theo ché do hop ddng lao dong tir thang 3/1994. Pén thang 6 nim 2003 éng
Toan cham dut hop dong lao dong 1a 147 thang (quy tron bang 12,5 nim) ¢ tién
lwong binh quan 6 thang cubi 1a 823.600 ddng/thang (hé sb 2,84). Khoan tién trg
cAp thoi viéc ctia 6ng Toan duoc tinh nhu sau:

823.600 dong x 12,5 x 1/2 = 5.147.500 dong.

¢) Truong hop ngudi lao dong lam viée ¢ nhiéu doanh nghiép nha nude do chuyén
cong tac trudc ngay 01 thang 01 nam 1995, thi tinh tro cip thoi viéc cho nguoi lao
dong ¢ timg doanh nghiép. Tién luong cta nguoi lao dong trude ngay 01 thang 4
nam 1993 duoc quy doi theo Nghi dinh sé 25/CP, 26/CP tai thoi diém ngay 01
thang 4 nam 1993.

Vidu 3: Ba Lé Thi Bé 1a cong nhan xay dung co ban (thang Iuong A6 nhom II) cé
qua trinh 1am vi¢c tai 3 don vi thugc doanh nghi€p nha nudc: Tai Cong ty Y bién
ché tir thang 10 ndm 1988 dén thang 12 nim 1990 (22 thang quy tron bang 2 nim)
v6i tién luong binh quan 6 thang cubi quy doi theo Nghi dinh s6 26/CP tai thoi
diém ngay 01 thang 4 nam 1993 1a 142.000 dong/thang (hé s 1,55); tai Cong ty Z
theo bién ché tur thang 1 nam 1991 dén thang 5 nam 1994 (41 thang quy tron bang
3,5 ndm) voi tién lwong binh quan 6 thang cudi 1a 186.000 dong/thang (hé s6 1,55);
tai cong ty X theo hop dong lao dong tir thang 6 nim 1994 va dén ngay 31 thang 5
nam 2003 cham dat hop dong lao dong véi tién lwong binh quan 6 thang cudi 1a
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823.600 dong/thang (hé s6 2 ,84). Thoi gian lam viéce tai Cong ty X la 108 thang
(quy tron bang 9 niam). Tién tro cap théi viée ctia ba Bé duoc tinh nhu sau:

- Tai Cong ty Y 1a: 142.000 dong x 2,0 x 1/2 = 142.000 ddng.
- Tai Céng ty Z 1a: 186.000 dong x 3,5 x 1/2 = 325.500 dong.
- Tai cong ty X 1a: 823.600 dong x 9 x 1/2 = 3.706.200 dong.
Téng cong: 4.173.700 dong.

Cong ty X thanh toan toan b khoan trg cép thdi viée trén cho ba B, rdi sau do
thong bio theo Mau s6 3 ban hanh kem theo Thong tu nay dé Cong ty Y va Cong
ty Z hoan tra so tién ma minh da chi ho.

Truong hop Cong ty Y hoac Cong ty Z da chézn dut hoat dong, thi Cong ty X sé€
dugc ngan sach nha nudc hoan tra theo hudng dan cuia B Tai chinh.

d) Truong hop sau khi sap nhap, hop nhét, chia, tich doanh nghiép, chuyén quyén
so hitu, quyén quan 1y hodc quyén st dung tai san doanh nghiép ma ngudi lao dong
chdm dit hop dong lao dong, thi ngudi st dung lao dong ké tiép phai co trach
nhiém tra tro cép tho1 viéc cho nguoi lao dong, ké cé thoi gian lam vi¢c cho ngudi
str dung lao dong lién ké trude d6. Riéng doanh nghiép nha nuée thuc hién phuong
an sip xép lai hodc chuyén ddi hinh thtrc so hiru (c6 phan hod, giao ban, khoan kinh
doanh, cho thué doanh nghiép), thi 4p dung theo quy dinh ctia Nha nudc dbi voi
cac truong hop nay.

Vi du 4: Ong Bui Vin An lam viéc & doanh nghiép nha nudc A tir thang 6 nim
1990. Bén thang 6 nam 1998 doanh nghiép nay c6 phan hoa tré thanh cong ty cb
phan va hoat dong theo Luat Doanh nghiép. Pén thang 6 nam 2003 6ng An chdm
dut hop dong lao dong. Ong An c6 tién lwong binh quan 6 thang trudc khi ¢6 phan
hoa 1a 300.000 dong/thang va 6 thang trudc khi cham dut hop dong lao dong 1a
800.000 dong/thang. Tro cap thdi viée ciia 6ng An dugce tinh nhu sau:

- Tro cép thoi viéc ¢ doanh nghiép nha nudc 1a: 300.000 dong x 8 x 1/2 =
1.200.000 dong.
- Tro cip thoi viée & cong ty cb phan 1a: 800.000 dong x 5 x 1/2 = 2.000.000 ddng.
Téng cong: 3.200.000 dong.
Cong ty c6 phan phai thanh toan toan bo sd tién tro cap théi viéc cho ong An.
Ngudn chi tra trg cdp thoi viéc thuc hién theo Diéu 27 cua Nghi dinh sO
64/2002/ND-CP ngay 09 thang 6 ndm 2002 cua Chinh phu vé viéc chuyén doanh
nghiép nha nudc thanh cong ty c6 phan.

4. Viéc boi thwong chi phi dao tao theo Piéu 13 ciia Nghi dinh sb
44/2003/ND-CP dwge thwe hién nhw sau:
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a) Nguoi lao dong duogc dao tao ¢ trong nudc hodc ngoai nudc tur kinh phi cua
ngudi st dung lao dong, ké ca kinh phi do phia nuéc ngoai tai trg cho ngudi sir
dung lao dong, sau khi hoc xong phai lam viéc cho nguoi st dung lao dong mdt
tho1 gian do hai bén thod thuan.

b) Nguoi lao dong tu v bo viéc hodc don phuong chidm dat hop dong lao dong, trir
cac truong hop quy dinh tai Diéu 37 ctia B luat Lao dong, khi chua hoc xong hoac
hoc xong khong lam viéc cho nguoi st dung lao dong du thoi gian nhu da thoa
thuan, thi phai boi thudng muc chi phi dao tao bao gdm cac khoan chi phi cho
nguoi day, tai li¢u hoc tap, truong 16p, may moc thiét bi, vat liéu thuc hanh va céc
chi phi khac hd tro cho ngudi hoc do ngudi str dung lao dong tinh c6 su thoa thuan
cua nguoi lao dong.

Thoa thuan néu ¢ diém a va diém b trén day phai bang van ban c6 chir ky cia
nguoi st dung lao dong va nguoi lao dong.

IV. PIEU KHOAN THI HANH.

1. Thong tu nay c6 hiéu luc sau 15 ngay, ké tir ngdy dang Cong bao; bai bod cac vin
ban sau day: Quyét dinh s6 66/LDTBXH-QP ngay 12 thang 02 nim 1993 cua B
truéng Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vé phat hanh va quan 1y ban hop
dong lao dong; Quyét dinh sé 207/LDTBXH-QD ngay 02 thang 4 nim 1993 cia
Bo truong Bo Lao dong - Thuong binh va X& hdi vé mau hop dong lao dong;
Thong tu s6 21/LDTBXH-TT ngady 12 thang 10 nim 1996 cta B6 Lao dong -
Thuong binh va X3 hoi hudéng dan thuc hién mot sé diéu caa Nghi dinh sb 198/CP
ngay 31 thang 12 nim 1994 cta Chinh phu vé hop dong lao dong; Thong tu sb
02/2001/TT-BLDTBXH ngay 09 thang 01 nam 2001 ctia B§ Lao dong - Thuong
binh va X3 hoi bai bo diém 4 Muyc III cta Thong tu s6 21/LDTBXH-TT ngay 12
thang 10 nam 1996 cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

2. Khéng ap dung cach tinh tro cap thoi viéc quy dinh tai Thong tu nay dé tinh lai
trg cap thoi viéc doi véi nhitng truong hop da cham dat hop dong lao dong trudce
ngay Thong tu nay c6 hiéu lyc thi hanh.

3. Pinh ky 6 thang va hang nam cac don vi c¢6 str dung lao dong theo hop ddng lao
dong phai bao cao S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi hoac Ban quan 1y Khu
Cong nghi€p dia phuong noi ¢6 try s¢ chinh cua don vi vé tinh hinh ky keét, sur
dung, cham dut hop dong lao dong theo quy dinh cta phap luat.
4. S6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Ban quan ly Khu cong nghi€p cac tinh,
thanh ph6 tryc thugc Trung wong c6 trach nhiém gip Uy ban nhan dan t6 chic
hudéng dan, don doc, ki€ém tra viéc thuc hién Thong tu nay.
Trong qué trinh thuc hién néu c6 gi vuong mic, dé nghi phan anh kip thoi vé Bo
Lao dong - Thuong binh va X hoi dé nghién ctru giai quyét.

BO TRUONG
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BO LAO DONG - THUGNG BINH VA XA HOI
Di ky: Nguyén Thi Hing




MAusé 1 Maiu hop dong lao dong
ban hanh kém theo Thong tw sé 21/2003/TT-BLDTBXH
ngay 22/9/2003 cua By Lao dong - Thuwong binh va Xa hji

Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam

bdc lap - Tu do - Hanh phuc

Tén don vi: ..............
SO e,

HOQP PONG LAO PONG
Chung t61, mot bén la Ong/Bé: Quéc tich:
Chtrc vu:
Pai dién cho (1): Dbién thoai:
Va moét bén la Ong/Bé: Quéc tich:

Sinh ngay.... thang.... ndm.... tai.
Nghé nghiép (2):

bia chi thuong tra:

S6 CMTND: cip ngdy .../.../.... tai

S6 s6 lao dong (néu co): ......... cap ngay .../.../... tai

Thoa thuan ky két hop dong lao dong va cam két lam ding nhiing diéu khoan sau
day:

Piéu 1: Thoi han va cong viée hop dong

- Loai hop dong lao dong (3):

- TUr ngdy... thang... ndm... dén ngay... thang... nam...

- Thtr viéc tir ngay... thang... nim dén ngay... thang... nam...

- bia diém lam viéc (4):

- Chtrc danh chuyén mon: Chtrc vu (néu co):

- Cong viéc phai lam (5):

Diéu 2: Ché d¢ lam viéc

_ Thoi gio lam viée (6)




- Pugc cap phat nhirg dung cu 1am viéc gom:
Piéu 3: Nghia vu va quyén lgi ciia ngudi lao dong
1. Quyén lyi:
- Phuong tién di lai lam viéc (7):
- Mtic lwong chinh hodc tién cong (8):
- Hinh thure tra luong:
- Phu cap gdm (9):
- Pugc tra luong vao céc ngay hang thang
- Tién thuong:
- Ché d6 nang luong:
- Puoc trang bi bao ho lao dong gom:
- Ché d6 nghi ngoi (nghi hang tuan, phép nam, 18 tét...):
- Bao hiém x3 hoi va bao hiém y té (10):
- Ché d6 dao tao (11):
Nhitng thoa thuan khac (12):
2. Nghia vu:
- Hoan thanh nhitng cong viéc di cam két trong hop ddng lao dong.

- Chép hanh 1énh diéu hanh san xuit - kinh doanh, noi quy ky luat lao dong, an toan
lao dong...

- B6i thuong vi pham va vat chat (13):
Piéu 4. Nghia vu va quyén han ciia ngudi sir dung lao dong
1. Nghia vu:

- Bao dam viéc lam va thyc hién day du nhimng diéu da cam két trong hop dong lao
dong.

- Thanh toan day du, ding thoi han cac ché do va guyén loi cho nguoi lao dong
theo hgp dong lao dong, thod udc lao dong tap theé (n€u co).

2. Quyén han:

- Piéu hanh ngudi lao dong hoan thanh cong viéc theo hop dong (bd tri, diéu
chuyén, tam ngung viéc...).
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- Tam hoén, chdm dut hop dong lao dong, ky luat nguoi lao dong theo quy dinh cua
phap luat, thod udc lao dong tap thé (n€u cd) va ndi quy lao dong ctia doanh
nghiép.

Diéu 5. Pidu khoan thi hanh

- Nhitng van dé vé lao dong khong ghi trong hop dong lao dong nay thi ap dung
quy dinh cua thoa udc tap thé, trudong hop chua cé thoa ude tap thé thi ap dung quy
dinh ctua phap luat lao dong.

- Hop ddng lao dong dugc 1am thanh 02 ban cé gia tri ngang nhau, mdi bén giit mot
ban va c6 hi€u lyc tir ngay ... thang... nam... Khi hai bén ky két phu luc hop dong
lao dong thi ndi dung cua phu luc hop dong lao dong cling c6 gia tri nhu cac ndi
dung cua ban hop dong lao dong nay.

Hop dong nay lam tai........ ngay ... thang... nam....

Nguoi lao dong Nguwoi sir dung lao dong
(Ky tén) (Ky tén, dong dau)
Ghi r6 ho va tén Ghi 10 ho va tén

Hwéng din cach ghi hop dong lao dong
1. Ghi cu thé tén doanh nghiép, co quan, té chuc, vi du: Cong ty Xdy dung Nha &
Ha Noi.
2. Ghi 15 tén nghé nghiép (néu c6 nhiéu nghé nghiép thi ghi nghé nghiép chinh), vi
du: K¥ su.
3. Ghi 1 loai hop dong lao dong, vi du 1: Khong xac dinh thoi han; vi du 2: 06
thang.
4. Ghi cy the dia diém chinh, vi du: S6 2 - Pinh L& - Ha Noi; va dia diém phy (néu
c0O) vi du: SO 5 - Trang Thi - Ha Ngu.
5. Ghi cejc cong viéc chin}} phai lam, vi du: Lép dat, kiém tra, stra chita hé théng
dién; thiét b1 thong gio; thi€t bi lanh... trong doanh nghiép
6. Ghi cu thé sd gio 1am viéc trong ngay hodc trong tuan, vi du: 08 gio/ngdy hoic
40 gid/tuan.

7. Ghi r0 phuong tién di lai do bén nao dam nhi¢m, vi du: xe don vi dua dén hodc
ca nhan tu tuc.

. WWW.Viipip.com



8. Ghi cu thé tién luong theo thang luong hodc bang lwvong ma don vi 4p dung, vi
du: Thang luong A.1. Co lghi, Diér}, Dién Fﬁ' - Tin hoc; Nhom III: Bélc 4/7; Hé so
2,04; Muc luong tai thoi diém ky két hop dong lao dong 1a 428.400d6ng/thang.

9. Ghi tén loai phy cap, mic phu cap tai thoi diém ky két hop dong lao dong, vi du:
Phu cip trach nhiém Phé truong phong: Hé sd 0,3; Muac phu cip 63.000
dong/thang.

10. Ddi voi ngudi lao dong thude ddi twong dong bao hiém xa hoi bat budce thi ghi
ty 18 % tién luong hang thang hai bén phai trich ndp cho co quan bao hiém xa hoi,
vi du: Hang thang nguoi sir dung lao dong trich 6% tur tién lwong thang ciia nguoi
va sd tién trong gia thanh twong img bang 17% tién luong thang cua nguoi lao dong
dé déng 20% cho co quan bao hiém xa hdi va 3% cho co quan Bao hiém vy té.

Pbi voi nguoi lao dong khong dong bao hiém xa hoi bat budc thi khoan tién bao
hiém xi hoi tinh thém vao tién luong dé nguoi lao dong tham gia Bao hiém tu
nguyén hodc tu lo léy bao hiém, vi du: Khoan tién bao hiém xa hoi d3 tinh thém
vao tién luong cho ngudi lao dong 13 17% tién luong thang.

11. Ghi cu thé truong hop don vi cir di ddo tao thi ngudi lao dong phai c6 nghia vu
gl va dugce huong quyén loi gi, vi du: Trong thoi gian don vi ctr di hoc ngudi lao
dong phai hoan thanh khoa hoc dung thoi han, duge hudng nguyén luong va cac
quyén loi khac nhu nguoi di 1am viée, trir tién bdi dudng doc hai.

12. Ghi nhiing quyén loi ma chua cé trong Bo ludt Lao dong, trong thod uéc lao
dong tap thé hoac da c6 nhung co6 191 hon cho ngudi lao dong, vi du: di tham quan,
du lich, nghi mat, qua sinh nhat.

13. Ghi o mirc bdi thuong cho mdi truong hqp vi pham, vi du: Sau khi ‘déo tao ma
khong lam vi¢c cho doanh nghiép thi phai boi thuong 06 (sau) triéu dong; khong
lam vi¢c du 02 nam thi boi thuong 03 (ba) tri€u dong.

MAu phu luc hep dong lao dong
MAu sb 2 ban hanh kém theo Théng tw sé 21/2003/TT-BLDTBXH
ngay 22/9/2003 cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xad hoi

Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam
Doc lap - Tu do - Hanh phic

Téndonvi: ngay... thang... nam...

So:
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Phu luc hop dong lao dong

Chung t61, mot bén la Ong/Bé: ....................... Quéc tich: .o
(@10 (oA ) S

Pai dién cho (1): eveeeeieee e, Dién thoai: ......ccccvvvveennnennne
P1a Chi: e e
Vamot bén 13 Ong/Ba: ..., QUOC tHCh: e
Sinh ngay.... thdng.... NAM... tA1.....ccovviiiiiiiieiie e e
NZNE NERIEP (2):- et
Dia chi thuong trll: ....ceeeeiiiee e e e
S6 CMTND............... CAP NGAY.../ oo/ oee B e,
S6 s6 lao dong (néu co): ............. CAP NGAY .o oo oo B e
Cin ctr Hop dong lao dong S0... . kyngay .../.../... va nhu cau str dung lao dong, hai

bén cing nhau thoa thuan thay d6i mot sé ndi dung ctia hop dong lao dong ma hai
bén di ky két nhu sau:

1. Noi dung thay doi (ghi rd ndi dung gi, thay d6i nhu thé ndo...): ..................

2. Thoi gian thyc hién (ghi 16 nd1 dung & muc 1 néu trén cé hi¢u luc trong bao
10188 610 B 210 USSP

Phu luc nay 1a b phan ctua hop dé)ng lao dong S(A’);..., duoc lgm thanh hai ban 9(’) gia
tri nhu nhau, moi bén gitr mdt ban va la co s¢ dé€ giai quyét khi co6 tranh chap lao
dong./.

Nguwoi lao dong Nguwoi sir dung lao dong
(Ky tén) (Ky tén)
Ghi r6 Ho va Tén Ghi r6 Ho va tén

MAu théng bao chuyén tra tro cip thoi viée
MAu s6 3 ban hanh kém theo Théng tw sé 21/2003/TT-BLDTBXH
ngay 22/9/2003 cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi

Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam
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Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

Tén don vi: ..., NGAy... thang... nam...
Sb:
THONG BAO
Vé vigc chuyén trd tro cdp thoéi viéc
Kinh gwi: Cong ty B

- Can ctr Nghi dinh sO 44/2003/ND-CP ngay 09/5/2003 cua Chinh phu quy dinh chi
tiet va huong dan thi hanh moét s6 diéu cua B luat Lao dong vé hop dong lao dong;

- Can ctt Thong tu s6..... cuia B6 Lao dong - Thuong binh va X4 hoi....

Ong (Ba): Nguyén Van A da cham duat hop dong lao dong ngay... thang.... nam...
(Thong bao hodc Quyét dinh kém theo).

Theo hd so, ong Nguyén Van A c6 thoi gian lam viéc tai Cong ty B la ... nam (tur
ngay ... thang .... ndm... dén ngay... thang .... ndm...)

Cong ty ching toi dé chi ho khoan trg cap thoi viéc dbi voi thoi gian 1am viéc tai
Cong ty B véi so tién la: ... dong.

Dé nghi Cong ty B chuyén tra sb tién tro cap thdi viéc ma Cong ty ching toi da chi
ho theo so tai khoan ...../.

Noi nhéan: Giam doc hoiic Thi trwéng don vi
- Nhu trén Ky tén, dong dau
- Luu don vi. (Ghi 10 ho va tén)





 THÔNG TƯ Số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003


CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP                                ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.


Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-Cp ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:


I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:


a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang để sử dụng trong đơn vị.


Trường hợp một bên ký hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp đồng phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.


Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các mầu (trừ màu đỏ) hoặc đánh máy.


b) Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp việc gia đình hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo đảm  nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động.


c) Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có thể giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.


d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được giao.


2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:


a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP;


Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.


b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà đến thời điểm đó đang còn hiệu lực thi hành, thì được tính là hợp đồng lao động thứ nhất để áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.


II. GIAO KẾT, THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


1. Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 5 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:


- Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp;


- Đối với hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, đối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám đốc Liên hiệp hợp tác xã;


- Đối với các cơ quan, tổ chức, các chi nhánh, các văn phòng đại diện (gọi chung là tổ chức) của quốc tế hoặc nước ngoài đóng tại Việt Nam là người đứng đầu tổ chức (Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng, Trưởng đại diện...);


- Đối với cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sử dụng lao động.


Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì có thể uỷ quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã quy định về phân cấp quản lý nhân sự. Riêng đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì không được uỷ quyền.


2. Hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu đang hưởng lương bảo hiểm xã hội hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng, thì ngoài tiền lương theo cấp bậc công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán các khoản sau:


- Bảo hiểm xã hội = 15%;


- Bảo hiểm Y tế = 2%; 


- Nghỉ hàng năm = 4%;


- Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép do hai bên thoả thuận không thấp hơn 9%.


Tỷ lệ % nêu trên được tính so với tiền lương theo hợp đồng lao động.


3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được tiến hành theo trình tự như sau:


- Bên đề xuất yêu cầu nêu nội dung cần thay đổi và thông báo cho bên kia biết bằng văn bản;


- Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thoả thuận về nội dung cần thay đổi, chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu;


- Trường hợp hai bên thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động thì tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;


- Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động, thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thoả thuận chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động. 


III. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ BỒI THƯỜNG CHI  PHÍ  ĐÀO TẠO.


1. Thời gian báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như sau:


a) Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36 của Bộ luật Lao động thì hai bên không phải báo trước.


b) Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Bộ luật Lao động, thì bên có quyền đơn phương phải thực hiện việc báo trước cho bên kia bằng văn bản. Số ngày báo trước của người lao động được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37; của người sử dụng lao động tại khoản 3 Điều 38 của Bộ luật Lao động. Số ngày báo trước là ngày làm việc. Riêng trường hợp người lao động bị kỷ luật sa thải thì không phải báo trước.


2. Các trường hợp được trợ cấp thôi việc và không được trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:


a) Các trường hợp được trợ cấp thôi việc:


- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.


- Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng trước khi có chế độ hợp đồng lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký hợp đồng lao động.


- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động là các trường hợp: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, Toà án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.


b) Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc:


- Người lao động bị sa thải theo điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.


- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm dứt hoặc thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động.


- Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động.


- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 17 và Điều 31 của Bộ luật Lao động đã được hưởng trợ cấp mất việc làm.


3. Cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau:


Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:


		Tiền trợ cấp thôi việc

		=

		Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp

		X

		Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

		x

		1/2





Trong đó:


- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp là số năm người lao động làm việc tại doanh nghiệp được làm tròn theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.


- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) quy định tại Điều 15 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ.


a) Trường hợp người lao động thực hiện nhiều hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp mà khi kết thúc từng hợp đồng chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp cộng thời gian làm việc theo các hợp đồng lao động và lấy tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp trong các hợp đồng lao động có một hợp đồng lao động người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật, thì thời gian làm việc theo hợp đồng lao động chấm dứt trái pháp luật người lao động không được trợ cấp thôi việc, còn các hợp đồng khác vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc.


Ví dụ 1: Bà Vũ Thị Tâm chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty Thăng Long sau khi đã thực hiện 3 hợp đồng lao động: Hợp đồng thứ nhất 14 tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng là 500.000 đồng/tháng; hợp đồng thứ hai 18 tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng 600.000 đồng/tháng và hợp đồng thứ ba 24 tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng 800.000 đồng/tháng. Trợ cấp thôi việc của bà Tâm được tính như sau:


- Tổng thời gian làm việc là: 14 tháng + 18 tháng + 24 tháng = 56 tháng (làm tròn bằng 5 năm);


- Trợ cấp thôi việc là: 800.000 đồng x 5,0 x 1/2 = 2.000.000 đồng.


Trường hợp bà Tâm chấm dứt hợp đồng lao động thứ ba trái pháp luật, thì hợp đồng thứ ba bà Tâm không được trợ cấp thôi việc. Công ty Thăng Long chỉ cộng thời gian làm việc theo hợp đồng thứ nhất và hợp đồng thứ hai để tính trợ cấp thôi việc là:


- Tổng thời gian làm việc là: 14 tháng + 18 tháng = 32 tháng (làm tròn bằng 3 năm);


- Trợ cấp thôi việc là: 600.000 đồng x 3 x 1/2 = 900.000 đồng.


Công ty Thăng Long thanh toán cho bà Tâm số tiền trợ cấp thôi việc sau 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thứ ba.


b) Trường hợp người lao động làm việc cho doanh nghiệp nhà nước nhưng có cả thời gian làm việc theo chế độ biên chế và có cả thời gian làm việc theo hợp đồng lao động, thì cộng cả hai thời gian đó để tính trợ cấp thôi việc.


Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn Toàn công nhân cơ khí (thang lương A1 nhóm II) làm việc tại công ty B từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 2 năm 1994 theo biên chế và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ tháng 3/1994. Đến tháng 6 năm 2003 ông Toàn chấm dứt hợp đồng lao động là 147 tháng (quy tròn bằng 12,5 năm) có tiền lương bình quân 6 tháng cuối là 823.600 đồng/tháng (hệ số 2,84). Khoản tiền trợ cấp thôi việc của ông Toàn được tính như sau:


823.600 đồng x 12,5 x 1/2 = 5.147.500 đồng.


c) Trường hợp người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp nhà nước do chuyển công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, thì tính trợ cấp thôi việc cho người lao động ở từng doanh nghiệp. Tiền lương của người lao động trước ngày 01 tháng 4 năm 1993 được quy đổi theo Nghị định số 25/CP, 26/CP tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 1993.


Ví dụ 3: Bà Lê Thị Bé là công nhân xây dựng cơ bản (thang lương A6 nhóm II) có quá trình làm việc tại 3 đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước: Tại Công ty Y biên chế từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 12 năm 1990 (22 tháng quy tròn bằng 2 năm) với tiền lương bình quân 6 tháng cuối quy đổi theo Nghị định số 26/CP tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 1993 là 142.000 đồng/tháng (hệ số 1,55); tại Công ty Z theo biên chế từ tháng 1 năm 1991 đến tháng 5 năm 1994 (41 tháng quy tròn bằng 3,5 năm) với tiền lương bình quân 6 tháng cuối là 186.000 đồng/tháng (hệ số 1,55); tại công ty X theo hợp đồng lao động từ tháng 6 năm 1994 và đến ngày 31 tháng 5 năm 2003 chấm dứt hợp đồng lao động với tiền lương bình quân 6 tháng cuối là 823.600 đồng/tháng (hệ số 2,84). Thời gian làm việc tại Công ty X là 108 tháng (quy tròn bằng 9 năm). Tiền trợ cấp thôi việc của bà Bê được tính như sau:


- Tại Công ty Y là: 142.000 đồng x 2,0 x 1/2 = 142.000 đồng. 


- Tại Công ty Z là: 186.000 đồng x 3,5 x 1/2 = 325.500 đồng. 


- Tại công ty X là: 823.600 đồng x 9 x 1/2 = 3.706.200 đồng.


Tổng cộng: 4.173.700 đồng.


Công ty X thanh toán toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc trên cho bà B, rồi sau đó thông báo theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này để Công ty Y và Công ty Z hoàn trả số tiền mà mình đã chi hộ.


Trường hợp Công ty Y hoặc Công ty Z đã chấm dứt hoạt động, thì Công ty X sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


d) Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả thời gian làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó. Riêng doanh nghiệp nhà nước thực hiện phương án sắp xếp lại hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu (cổ phần hoá, giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp), thì áp dụng theo quy định của Nhà nước đối với các trường hợp này.


Ví dụ 4: Ông Bùi Văn An làm việc ở doanh nghiệp nhà nước A từ tháng 6 năm 1990. Đến tháng 6 năm 1998 doanh nghiệp này cổ phần hoá trở thành công ty cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đến tháng 6 năm 2003 ông An chấm dứt hợp đồng lao động. Ông An có tiền lương bình quân 6 tháng trước khi cổ phần hoá là 300.000 đồng/tháng và 6 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là 800.000 đồng/tháng. Trợ cấp thôi việc của ông An được tính như sau:


- Trợ cấp thôi việc ở doanh nghiệp nhà nước là: 300.000 đồng x 8 x 1/2 = 1.200.000 đồng.


- Trợ cấp thôi việc ở công ty cổ phần là: 800.000 đồng x 5 x 1/2 = 2.000.000 đồng.


Tổng cộng: 3.200.000 đồng.


Công ty cổ phần phải thanh toán toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho ông An. Nguồn chi trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo Điều 27 của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.


4. Việc bồi thường chi phí đào tạo theo Điều 13 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được thực hiện như sau:


a) Người lao động được đào tạo ở trong nước hoặc ngoài nước từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do phía nước ngoài tài trợ cho người sử dụng lao động, sau khi học xong phải làm việc cho người sử dụng lao động một thời gian do hai bên thoả thuận.


b) Người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động, khi chưa học xong hoặc học xong không làm việc cho người sử dụng lao động đủ thời gian như đã thoả thuận, thì phải bồi thường mức chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi phí cho người dạy, tài liệu học tập, trường lớp, máy móc thiết bị, vật liệu thực hành và các chi phí khác hỗ trợ cho người học do người sử dụng lao động tính có sự thoả thuận của người lao động.


Thoả thuận nêu ở điểm a và điểm b trên đây phải bằng văn bản có chữ ký của người sử dụng lao động và người lao động.


IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.


1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các văn bản sau đây: Quyết định số 66/LĐTBXH-QĐ ngày 12 tháng 02 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phát hành và quản lý bản hợp đồng lao động; Quyết định số 207/LĐTBXH-QĐ ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mẫu hợp đồng lao động; Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12 tháng 10 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về hợp đồng lao động; Thông tư số 02/2001/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12 tháng 10 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


2. Không áp dụng cách tính trợ cấp thôi việc quy định tại Thông tư này để tính lại trợ cấp thôi việc đối với những trường hợp đã chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.


3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động phải báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu Công nghiệp địa phương nơi có trụ sở chính của đơn vị về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.


4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.


Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.


BỘ TRƯỞNG


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Đã ký: Nguyễn Thị Hằng

Mẫu số 1 
Mẫu hợp đồng lao động


ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH


ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tên đơn vị: ..............


Số: ......................


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:
 Quốc tịch:


Chức vụ:


Đại diện cho (1):
 Điện thoại:


Và một bên là Ông/Bà: 
Quốc tịch:


Sinh ngày.... tháng.... năm.... tại.


Nghề nghiệp (2):


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: cấp ngày .../.../.... tại


Số sổ lao động (nếu có): ......... cấp ngày .../..../... tại


Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:


Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng


- Loại hợp đồng lao động (3):


- Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...


- Thử việc từ ngày... tháng... năm đến ngày... tháng... năm...


- Địa điểm làm việc (4):


- Chức danh chuyên môn: 

Chức vụ (nếu có):


- Công việc phải làm (5):


Điều 2: Chế độ làm việc 


- Thời giờ làm việc (6)


- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:


Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động


1. Quyền lợi:


- Phương tiện đi lại làm việc (7):


- Mức lương chính hoặc tiền công (8):


- Hình thức trả lương:


- Phụ cấp gồm (9):


- Được trả lương vào các ngày               hàng tháng


- Tiền thưởng:


- Chế độ nâng lương:


- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:


- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):


- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):


- Chế độ đào tạo (11):


Những thoả thuận khác (12):


2. Nghĩa vụ:


- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.


- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...


- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):


Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động


1. Nghĩa vụ:


- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.


- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).


2. Quyền hạn:


- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).


- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.


Điều 5. Điều khoản thi hành


- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.


- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ... tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.


Hợp đồng này làm tại........ ngày ... tháng... năm....


Người lao động 




Người sử dụng lao động


     (Ký tên)





    (Ký tên, đóng dấu)


      Ghi rõ họ và tên 




       Ghi rõ họ và tên


Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động


1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội.


2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.


3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.


4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh Lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có) ví dụ: Số 5 - Tràng Thi - Hà Nội.


5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông gió; thiết bị lạnh... trong doanh nghiệp


6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.


7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự túc.


8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương A.1. Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm III: Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400đồng/tháng.


9. Ghi tên loại phụ cấp, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng: Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.


10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hàng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hàng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.


Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng.


11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.


12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ luật Lao động, trong thoả ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.


13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.


Mẫu phụ lục hợp đồng lao động


Mẫu số 2

 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH 


ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tên đơn vị: 




........ ... ngày... tháng... năm...


Số:

Phụ lục hợp đồng lao động


Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ....................... Quốc tịch:



Chức vụ:



Đại diện cho (1): .............................................. Điện thoại:



Địa chỉ:



Và một bên là Ông/Bà: ...................................... Quốc tịch:



Sinh ngày.... tháng.... năm... tại



Nghề nghiệp (2):



Địa chỉ thường trú:



Số CMTND:............... cấp ngày.../..../.... tại



Số sổ lao động (nếu có): ............. cấp ngày...../..../... tại



Căn cứ Hợp đồng lao động Số.... ký ngày ..../..../... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thoả thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng lao động mà hai bên đã ký kết như sau:


1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào...):



2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):



Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động Số...., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.


Người lao động


 

Người sử dụng lao động


     (Ký tên) 






(Ký tên)


   Ghi rõ Họ và Tên




    Ghi rõ Họ và tên


Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc


Mẫu số 3 

 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH


ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tên đơn vị:





 ...., ngày... tháng... năm...


Số:


THÔNG BÁO


Về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc


Kính gửi:    Công ty B


- Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;


- Căn cứ Thông tư số..... của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội....


Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày... tháng.... năm... (Thông báo hoặc Quyết định kèm theo).


Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là .... năm (từ ngày ... tháng .... năm... đến ngày... tháng .... năm...)


Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty B với số tiền là: ..... đồng.


Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ theo số tài khoản ...../.


Nơi nhận: 





Giám đốc hoặc Thủ trưởng đơn vị


- Như trên 






Ký tên, đóng dấu


- Lưu đơn vị.





 (Ghi rõ họ và tên)
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